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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ________

Số: 61/2011/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________  _

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng 
biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở 

chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng 
đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp 

lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 
tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 
10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi 
phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện 
vào cơ sở chữa bệnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau: 
“2. Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Phòng, chống ma túy và cơ sở chữa 

bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính được gọi chung trong Nghị định này 
là Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.
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  Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội là đơn vị sự nghiệp công lập; 
tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật hiện hành về đơn vị sự nghiệp 
công lập.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau: 
“1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc các trường hợp sau đây mà 

có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa 
bệnh từ 01 năm đến 02 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng trái phép chất ma túy;
b) Đã được giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này 

nhưng không có nơi cư trú nhất định;
c) Đã được cai nghiện ma túy tại gia đình hoặc cai nghiện ma túy tại cộng đồng.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 
“Điều 3. Các trường hợp không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh:
1. Người nước ngoài.
2. Người nghiện ma túy chưa đủ 18 tuổi.
3. Người trên 55 tuổi đối với nữ, trên 60 tuổi đối với nam.
4. Người bán dâm chưa đủ 16 tuổi.
Căn cứ pháp lý để xác định độ tuổi là Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng minh 

nhân dân, hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì 
căn cứ vào các tài liệu khác. 

Trường hợp vào thời điểm ký quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 
chữa bệnh mà người đó chưa đủ 18 tuổi thì không áp dụng biện pháp đưa vào cơ 
sở chữa bệnh mà xem xét, lập hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh theo trình tự, thủ 
tục đối với người chưa thành niên quy định tại Mục II Chương II Nghị định số 
135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ.

Trường hợp người đã bị lập hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh nhưng đến ngày ký 
quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh, người đã có quyết định đưa vào cơ sở chữa 
bệnh mà bỏ trốn đến khi bị bắt lại mà họ đã trên 55 tuổi đối với nữ, trên 60 tuổi đối 
với nam thì không ra quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. Đối với người đã có quyết 
định đưa vào cơ sở chữa bệnh thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thu hồi quyết 
định đó.

Trường hợp người được hoãn, tạm đình chỉ thi hành quyết định nhưng đến ngày 
hết thời hạn hoãn, tạm đình chỉ thì họ đã trên 55 tuổi đối với nữ, trên 60 tuổi đối với 
nam thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định miễn chấp hành thời gian 
còn lại. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y 
tế hướng dẫn chi tiết thi hành Điều này.”
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4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
“Điều 7. Khuyến khích đầu tư vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động 

xã hội
Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo 

dục - Lao động xã hội được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp 
luật về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 
“Điều 8. Kinh phí bảo đảm cho việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh 

và cơ chế tài chính của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
1. Kinh phí bảo đảm cho việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh được 

huy động từ các nguồn:
a) Ngân sách nhà nước;
b) Đóng góp của cá nhân hoặc gia đình người tự nguyện vào cai nghiện, chữa 

trị tại Trung tâm;
c) Nguồn thu từ kết quả lao động sản xuất;
d) Viện trợ và ủng hộ của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước;
đ) Các nguồn thu hợp pháp khác.
2. Cơ chế tài chính của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 

thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự 
nghiệp công lập.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau: 
“Điều 9. Hồ sơ và thủ tục đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh 
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) 

lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh gửi Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện. Công an cấp xã có trách nhiệm thu thập tài liệu giúp Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ. 

2. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh gồm: 
a) Bản sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4 x 6 cm và có căn cứ pháp lý xác định độ tuổi), 

bệnh án (nếu có) của người nghiện ma túy; 
b) Biên bản hoặc tài liệu xác nhận về hành vi vi phạm pháp luật của người 

đó; các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, biện pháp cai nghiện, quản lý sau cai 
nghiện đã áp dụng (nếu có); 

c) Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị áp dụng biện pháp đưa 
vào cơ sở chữa bệnh;

d) Nhận xét của Công an cấp xã, ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hoặc tổ 
chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp mà người đó là thành viên. 
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3. Thủ tục lập hồ sơ đối với người không có nơi cư trú nhất định thực hiện theo 
quy định tại Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ 
quy định việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất 
định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh.

4. Kinh phí lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh theo quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điều này được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của ngân 
sách cấp xã.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau: 
“Điều 11. Hội đồng Tư vấn về việc đưa vào cơ sở chữa bệnh 
1. Hội đồng Tư vấn về việc đưa vào cơ sở chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Hội đồng 

Tư vấn) là cơ quan tư vấn giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xét 
duyệt hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở chữa bệnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, giải thể Hội đồng 
tư vấn. 

2. Thành viên Hội đồng Tư vấn gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Công an, Y tế và Hội Phụ nữ cấp 
huyện. Thủ trưởng cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội là Thường trực 
Hội đồng tư vấn.

3. Khi xét duyệt hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, 
Hội đồng Tư vấn làm việc theo chế độ tập thể, xem xét và biểu quyết từng trường 
hợp cụ thể, kết luận theo đa số. Biên bản họp Hội đồng Tư vấn phải ghi rõ ý kiến 
phát biểu của từng thành viên tham dự kèm theo báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp huyện.

4. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Thường trực Hội đồng 
Tư vấn có trách nhiệm chuẩn bị, tổ chức, chủ trì phiên họp Hội đồng tư vấn và làm 
văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở chữa bệnh. 

5. Kinh phí xét duyệt hồ sơ, chuẩn bị và tổ chức phiên họp, bồi dưỡng thành 
viên tham gia phiên họp của Hội đồng Tư vấn; đưa đối tượng vào cơ sở chữa bệnh, 
truy tìm đối tượng đã có quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh nhưng bỏ trốn trước 
khi đưa vào Trung tâm được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách 
cấp huyện.”

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau: 
“Điều 18. Hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh 
1. Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh được hoãn thi hành 

quyết định trong các trường hợp sau đây:
a) Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên;
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b) Phụ nữ đang có thai có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên hoặc 
đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi có đơn đề nghị được Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

2. Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh được miễn chấp hành 
quyết định trong các trường hợp sau đây:

a) Đang mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên;
b) Bị bệnh AIDS giai đoạn cuối;
c) Có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công và không còn 

sử dụng ma túy trong thời gian hoãn chấp hành quyết định.
3. Thủ tục hoãn, miễn thi hành quyết định:
a) Người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh phải làm đơn đề nghị 

hoãn, miễn (kèm theo các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng hoãn, miễn, tự 
nguyện cai nghiện) gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; đối với người không có 
nơi cư trú nhất định đang tạm thời lưu trú tại trung tâm thì gửi Giám đốc Trung tâm 
Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội;

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội 
xem xét, thẩm tra và làm văn bản gửi Trưởng phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội cấp huyện;

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã 
hội, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phải xem xét, trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

d) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Trưởng 
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 
phải xem xét, quyết định việc hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ 
sở chữa bệnh;

đ) Quyết định hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh phải 
được gửi cho người được hoãn, miễn, gia đình người đó, Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội, cơ quan Công an cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người 
đó cư trú. 

Khi hết thời hạn hoãn, các đối tượng trên phải tiếp tục chấp hành quyết định đưa 
vào cơ sở chữa bệnh; bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp không tự nguyện chấp hành.”

9. Bổ sung Điều 21a vào sau Điều 21:
“Điều 21a. Chuyển hồ sơ đối tượng thuộc diện đưa vào Cơ sở giáo dục, Trường 

giáo dưỡng


